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A. TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM) 

Phần I. Gồm 24 câu,  mỗi câu đúng 0,25 đ 

Câu\ 

Mã đề 
101 102 103 104 

Câu\ 

Mã đề 
101 102 103 104 

1 D A A A 13 B A B A 

2 C A B B 14 C B C A 

3 C D C B 15 A C D A 

4 D B D A 16 A D C C 

5 A C D B 17 C A C A 

6 A C B B 18 B C C B 

7 C A B B 19 C B D D 

8 D C B B 20 C A A D 

9 B B C C 21 B D A C 

10 A A B D 22 A C B D 

11 C A D A 23 D B A B 

12 B D C C 24 A A A C 

 

Phần II. Gồm 01 câu, trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm. 

- Học sinh lựa chọn chính xác mỗi ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

Câu\ Mã đề 101 102 103 104 

1 SSDD DDSS SDSD DDSS 

 

B. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm Ghi chú 

1 Tính cơ cấu  0,5 

Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Việt Nam năm 2023 

(Đơn vị: %) 

Ngành Nông nghiệp Công nghiệp  Dịch vụ 

Tỉ trọng 12,0 38,2 49,8 
 

Thiếu đơn vị trừ 

0,25đ. Học sinh 

có thể làm tròn 

đến một chữ số 

thập phân. 

Vẽ biểu đồ tròn 1,0 

Biểu đồ tròn có 03 thành phần, có đầy đủ số liệu và đơn vị, ký hiệu, chú 

giải và tên biểu đồ. Bắt đầu vẽ từ tia số 12, thứ tự các đơn vị hợp thành, 

vẽ theo chiều kim đồng hồ, vòng tròn khép kín.  

Thiếu mỗi ý trừ 

0,25 điểm. 

2 Nhận xét và giải thích về cơ cấu GDP phân theo ngành kinh 

tế của Việt Nam năm 2023. 

1,5  

Nhận xét (1,0đ)  



- Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Việt Nam năm 2023 không 

đều.  

- Tỉ trọng ngành dịch vụ cao nhất (Số liệu dẫn chứng)  

- Tỉ trọng ngành nông nghiệp thấp nhất (Số liệu dẫn chứng)  

- Tỉ trọng công nghiệp đứng thứ hai (Số liệu dẫn chứng)  

Thiếu số liệu trừ 0,25đ. 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

(Học 

sinh có 

thể trình 

bày cách 

tính 

khác, 

đáp án 

đúng 

vẫn tính 

điểm) 

Giải thích (0,5đ) 

- Cơ cấu kinh tế phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tỉ trọng của khu vực dịch vụ cao phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu 

tiêu dùng của người dân, cũng như sự phát triển của các ngành dịch vụ 

hiện đại.  

→ Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn giữ một vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế.  

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

Tổng  3,0 

điểm 

 

 

------- HẾT ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


